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D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

STT
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử)
Tác giả

Năm xuất 

bản

1 Bài tập và bài giải toán kinh tế Nguyễn Tuấn Kiệt 2018

2
Bình luận khoa học một số điểm mới của Bộ luật dân sự 

năm 2015
Tăng Thanh Phương (Chủ biên) 2018

3 Giáo trình Anh văn chuyên môn sinh học Nguyễn Thị Phi Oanh (Chủ biên) 2018

4 Giáo trình Anh văn chuyên ngành Vật lý =
Vũ Thanh Trà, Phan Thị Kim Loan 

(Biên soạn)
2018

5 Giáo trình bảo mật hệ thống và an ninh mạng
Nguyễn Hữu Hòa (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thùy Linh
2018

6 Giáo trình công nghệ chế biển thủy và hải sản
Phan Thị Thanh Quế (chủ biên), Bùi 

Thị Quỳnh Hoa
2018

7 Giáo trình công nghệ môi trường đại cương
Phạm Văn Toàn, Kim Lavane, Lê 

Hoàng Việt
2018

8 Giáo trình công trình và thiết bị thủy sản
Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thanh 

Long, Nguyễn Thanh Toàn
2018

9 Giáo trình đại số tuyến tính nâng cao
Lê Phương Thảo (Chủ biên), Phạm 

Thị Vui
2018

10 Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access
Nguyễn Hữu Hòa (Chủ biên), 

Nguyễn Đức Khoa
2018

11 Giáo trình hình học vi phân Lâm Quốc Anh (Chủ biên) 2018

12 Giáo trình hóa học hợp chất thiên nhiên Tôn Nữ Liên Hương, Lê Thị Bạch 2018

13 Giáo trình hóa học kỹ thuật môi trường
Lê Hoàng Việt, Phạm Văn Toàn, 

Kim Lavane
2018

14 Giáo trình hóa vô cơ và hữu cơ đại cương Nguyễn Trọng Tuân (Chủ biên) 2018

15 Giáo trình kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên Trần Sương Ngọc (Chủ biên) 2018

16 Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển Trần Ngọc Hải ... [et al.] 2018

17 Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác
Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, 

Nguyễn Thanh Phương
2018

18 Giáo trình kỹ thuật xúc tác Hồ Quốc Phong, Huỳnh Thu Hạnh 2018

19 Giáo trình lập trình .Net
Nguyễn Hữu Hòa (Chủ biên), Hồ 

Văn Tú, Hoàng Minh Trí
2018
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20 Giáo trình lập trình căn bản với ngôn ngữ C
Nguyễn Hữu Hòa (Chủ biên), Lê 

Thị Diễm
2018

21 Giáo trình lí thuyết tài chính - tiền tệ Trần Ái Kết (chủ biên) 2018

22 Giáo trình miễn dịch học
Trần Ngọc Bích (Chủ biên), Nguyễn 

Thu Tâm
2018

23 Giáo trình nấm học I (Nấm men)
Hà Thanh Toàn, Huỳnh Ngọc Thanh 

Tâm
2018

24 Giáo trình nguyên lý bảo quản và chế biến thực phẩm
Nhan Minh Trí (Chủ biên), Bùi Hữu 

Thuận, Lê Mỹ Hồng
2018

25 Giáo trình nguyên lý kế toán Nguyễn Hữu Đặng (Chủ biên) 2018

26 Giáo trình ngữ pháp căn bản 2  = Phương Hoàng Yến ... [et al.] 2018

27 Giáo trình phương pháp dạy đọc văn bản
Nguyễn Thị Hồng Nam, Dương Thị 

Hồng Hiếu
2018

28 Giáo trình quản trị bán hàng
Lưu Tiến Thuận, Nguyễn Tri Nam 

Khang
2018

29 Giáo trình quản trị doanh nghiệp
Huỳnh Thanh Nhã (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Anh
2018

30 Giáo trình quản trị hệ thống mạng
Nguyễn Hữu Hòa (Chủ biên), Lê 

Thanh Sang, Hoàng Minh Trí
2018

31 Giáo trình sinh lý và cơ thể gia súc
Nguyễn Thị Kim Đông (Chủ biên), 

Hồ Thanh Thâm
2018

32 Giáo trình sinh thái học vi sinh vật Ngô Thanh Phong, Bùi Tấn Anh 2018

33 Giáo trình sinh thái thủy sinh vật Nguyễn Văn Kiểm 2018

34 Giáo trình tình huống kinh tế học hành vi Nguyễn Tuấn Kiệt 2018

35 Giáo trình toán cao cấp A Lê Thanh Tùng, Hồ Hữu Lộc 2018

36 Giáo trình toán kinh tế 1 Nguyễn Tuấn Kiệt (Chủ biên) 2018

37 Giáo trình toán rời rạc và lý thuyết đồ thị
Nguyễn Hữu Hòa (Chủ biên), 

Huỳnh Phụng Toàn
2018

38 Giáo trình thuế
Huỳnh Quang Linh, Trần Công 

Thành, Nguyễn Thị Diễm Trinh
2018

39 Giáo trình thực tập thí nghiệm cơ học đất Hoàng Vĩ Minh (biên soạn) 2018

40 Giáo trình văn hóa phương Đông Lê Thị Mai Hương 2018

41 Giáo trình văn học Việt Nam 1945 - 2000 Trần Văn Minh (Chủ biên) 2018

42 Giáo trình vi điều khiển MSP430
Lương Vinh Quốc Danh, Trần Hữu 

Danh
2018

43 Giáo trình xác suất thống kê - GDTH
Lê Phương Thảo (Chủ biên), Phạm 

Thị Vui
2018

44 Kỹ thuật chế biến rau quả Nguyễn Thị Minh Thủy 2018



45 Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại
Thái Văn Đại (Chủ biên), Nguyễn 

Văn Thép
2018

46 Principles of English language teaching =

Nguyễn Văn Lợi (Chủ biên), Chung 

Thị Thanh Hằng, Phan Thị Mỹ 

Khánh

2018

47 Bài giảng công nghệ chế biến đồ hộp thủy sản Lê Thị Minh Thủy 2018

48 Bài giảng công nghệ chế biến rong biển Lê Thị Minh Thủy 2018

49 Bài giảng công nghệ sau thu hoạch thủy sản Biên soạn Lê Thị Minh Thủy 2018

50 Bài giảng tập tính động vật thủy sản Mai Viết Văn 2018

51 Grammar in use = Compiled by Le Xuan Mai... [et al.] 2018

52 Giáo trình bảo đảm nghĩa vụ Lê Thị Nguyệt Châu (Chủ biên) 2018

53 Giáo trình địa danh Việt Nam
Đào Ngọc Cảnh (Chủ biên), Lê Văn 

Hiệu
2018

54 Giáo trình giáo dục học Trần Lương, Bùi Thị Mùi 2018

55 Giáo trình hóa học vô cơ
Phạm Vũ Nhật (Chủ biên), Lê 

Thanh Phước
2018

56 Giáo trình kỹ năng viết học thuật 2 =

Nguyễn Bửu Huân (Chủ biên), Hồ 

Phương Thùy, Nguyễn Thị Nguyên 

Tuyết

2018

57 Giáo trình kỹ thuật sấy và bảo quản nông sản thực phẩm
Nguyễn Văn Cương (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Tân
2018

58 Giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải
Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu 

Ngân
2018

59 Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ Trần Ái Kết (Chủ biên) 2018

60 Giáo trình marketing căn bản Huỳnh Thanh Nhã, Nguyễn Thị Lệ 2018

61 Giáo trình môn nghe nói 1 :

Diệp Kiến Vũ (Chủ biên), Nguyễn 

Thắng Cảnh, Nguyễn Trần Huỳnh 

Mai

2018

62 Giáo trình Pháp luật đại cương

Nguyễn Thị Cẩm Hồng (chủ biên), 

Nguyễn Chí Dũng (chủ biên), 

Nguyễn Mộng Cầm, Thân Thị Kim 

Nga

2018

63 Giáo trình pháp luật về sở hữu trí tuệ

Lê Thị Nguyệt Châu, Nguyễn Phan 

Khôi, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 

(Biên soạn)

2018

64
Giáo trình phương pháp dạy học toán 1 - Giáo dục tiểu 

học

Dương Hữu Tòng (chủ biên), 

Nguyễn Phú Lộc, Bùi Phương Uyên
2018

65 Giáo trình phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ em =

Nguyễn Văn Lợi (Chủ biên), Chung 

Thị Thanh Hằng, Hồng Thị Thanh 

Trúc

2018



66 Giáo trình phương pháp tính
Đinh Ngọc Quý (Chủ biên), Lê Hoài 

Nhân, Nguyễn Duy Cường
2018

67 Giáo trình sinh hóa
Phan Thị Bích Trâm (Chủ biên), 

Phạm Phước Nhẫn
2018

68 Giáo trình Tài chính doanh nghiệp
Trương Diễm Kiều (chủ biên), 

Huỳnh Thị Cẩm Bình... [et al]
2018

69 Giáo trình thiết kế web
Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thị 

Thùy Linh
2018

70 Giáo trình thống kê dự báo
Võ Văn Tài (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Dân, Dương Thị Bé Ba
2018

71 Thực hành động vật có xương sống Đinh Minh Quang (Chủ biên) 2018

72 Thực hành hóa đại cương
Nguyễn Văn Đạt, Võ Hồng Thái. 

Ngô Kim Liên, Mai Viết Sanh
2018

73 Giáo trình quy hoạch tuyến tính
Lê Thanh Tùng (Chủ biên), Phạm 

Thị Bích Như
2018

74 Bài giảng hình thái phân loại tôm, cá Hà, Phước Hùng 2019

75 Bài giảng nguyên lý bảo quản và chế biến thủy sản Nguyễn, Lê Anh Đào 2019

76 Bài giảng phát triển sản phẩm thủy sản mới Nguyễn, Lê Anh Đào 2019

77 Bài giảng tập tính động vật thủy sản Mai, Viết Văn 2019

78 Bài giảng hóa phân tích ứng dụng thủy sản Huỳnh, Trường Giang 2019

79 Bài giảng chế biến sản phẩm thủy sản giá trị gia tăng Nguyễn, Thị Như Hạ 2019

80 Bài giảng vi sinh trong chế biến và bảo quản thực phẩm Nguyễn, Thị Như Hạ 2019

81 Bài giảng vi sinh thực phẩm thủy sản 2 Nguyễn, Thị Như Hạ 2019

82 Bài giảng công nghệ chế biến đồ hộp thủy sản Lê, Thị Minh Thủy 2019

83 Bài giảng công nghệ sản xuất bột cá, dầu cá & dược liệu Lê, THị Minh Thủy 2019

84 Bài giảng phụ gia chế biến thủy sản Lê,Thị Minh Thủy 2019

85 Bài giảng công nghệ sau thu hoạch thủy sản Lê, Thị Minh Thủy 2019

86 Bài giảng phương pháp thí nghiệm chế biến thủy sản Nguyễn, Thị Như Hạ 2019

87 Bài giảng công nghệ chế biến rong biển Lê, Thị Minh Thủy 2019

88 Bài giảng bệnh thủy sản Từ, Thanh Dung 2019

89 Bài giảng bệnh truyền nhiễm 2 :: Vi khuẩn & Virus Trần, Thị Tuyết Hoa 2019

90 Bài giảng dịch tể học và quản lý dịch bệnh tổng hợp Từ, Thanh Dung 2019



91 Laboratory manual for general chemistry Hà Thanh Toàn ... [et al.] 2019

92 Problems in general chemistry Nguyễn Văn Đạt, Đỗ Võ Anh Khoa 2019

93
Giáo trình kỹ năng viết học thuật 2 = Advanced writing 

skills 2: Advanced writing skills 2
Nguyễn, Bửu Huân 2019

94

Giáo trình anh văn chuyên ngành khoa học môi trường 

== English for Environmental Sciences: English for 

environmental sciences

Ngô, Thụy Diễm Trang 2019

95 Giáo trình quản trị sản xuất Ngô, Mỹ Trân 2019

96 Bài tập và bài giải toán kinh tế Nguyễn, Tuấn Kiệt 2019

97
Một số loài cá kinh tế ở khu bảo tồn đất ngập nước Láng 

Sen
Tiêu Văn Út ... [et al.] (Biên soạn) 2019

98 Giáo trình nguyên lý kế toán Nguyễn, Hữu Đặng 2019

99 Cần Thơ của tôi :: Thơ Nguyễn, Cần Thơ 2019

100
Xây dựng mục tiêu học phần theo hướng tiếp cận năng 

lực
Biên soạn: Bùi Thị Mùi 2019

101 Giáo trình bảo đảm nghĩa vụ Lê, Thị Nguyệt Châu 2019

102 Bài giảng sinh lý người và động vật Nguyễn, Trọng Hồng Phúc 2019

103 Giáo trình bóng rổ Lê, Bá Tường 2019

104
Giáo trình marketing quốc tế == International marketing: 

International marketing
Lưu, Thanh Đức Hải 2019

105 Giáo trình nấm học 2 (Nấm sợi) Nguyễn, Văn Thành 2019

106 Giáo trình hình họa vẽ kỹ thuật Nguyễn, Văn Cương 2019

107 Giáo trình phương pháp phân tích vi sinh vật Huỳnh, Ngọc Thanh Tâm 2019

108 Giáo trình hóa hữu cơ 2 Bùi, Thị Bửu Huê 2019

109 Giáo trình giáo dục và hội nhập quốc tế Bùi, Anh Kiệt 2019

110 Giáo trình công nghệ J2EE Trần, Công Án 2019

111 Giáo trình quy hoạch hệ thống điện Trần, Trung Tính 2019

112 Giáo trình mạch xung Nguyễn, Chí Ngôn 2019

113 Giáo trình kỹ thuật dự báo Vũ, Duy Linh 2019

114 Nuôi cấy mô thực vật : Nguyên lý và thực hành Nguyễn, Văn Ây 2019



115 Giáo trình động vật có xương sống Đinh, Minh Quang 2019

116 Giáo trình sinh học môi trường Nguyễn, Xuân Lộc 2019

117 Giáo trình sinh hóa học ứng dụng Phan, Thị Bích Trâm 2019

118 Giáo trình Anh văn chuyên ngành thú y Nguyễn, Phúc Khánh 2019

119 Giáo trình chất hữu cơ trong đất Võ, Thị Gương 2019

120 Giáo trình tổng kê vật chất và năng lượng Nguyễn, Văn Mười 2019

121 Giáo trình kỹ thuật vẽ trong sinh học Nguyễn, Thanh Tùng 2019

122 Giáo trình lập trình ứng dụng mạng : Nguyễn, Hữu Hòa 2019

123
Giáo trình Lịch sử Việt Nam hiện đại 1 (từ 1945 đến 

1954)
Phạm, Đức Thuận 2019

124 Giáo trình cơ học lưu chất Trần, Minh Thuận 2019

125 Giáo trình cây rau Trần, Thị Ba 2019

126 Giáo trình trồng trọt đại cương Lê, Thanh Phong 2020

127 Giải tích lồi Lâm, Quốc Anh 2020

128 Giáo trình hóa học đại cương Nguyễn, Trọng Tuân 2020

129 Giáo trình kỹ thuật xử lý mẫu trong phân tích hóa học Nguyễn, Trọng Tuân 2020

130 Giáo trình phương pháp dạy học Địa lý Lê, Văn Nhương 2020

131 Giáo trình mô hình thủy văn Trần, Văn Tỷ 2020

132

Sinh lý cá nguyên lý và ứng dụng == Fish physiology: 

Principles and applications: Fish physiology: Principles 

and applications

Đỗ, Thị Thanh Hương 2020

133 Giáo trình thủy công Trần, Văn Tỷ 2020

134
Giáo dục năng lượng xanh cho học sinh tiểu học :: Sách 

hướng dẫn dành cho giáo viên
Trịnh Thị Hương ...[et al.] 2020


